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Lời nói đầuLời nói đầu
Việt Nam trở thành một trong TOP 4 quốc gia với lượng rác nhựa tại Việt Nam (WB,
2022)  tương đương với toàn châu Âu vào những năm 2010. Qua các chuyến thực địa
tại Vịnh Cái Bèo, thị trấn Cát Bà, nhóm tác giả nhận thấy, rác nhựa (bao bì nhựa, vỏ
xốp) còn trôi nổi và tập hợp thành từng mảng lớn ven bờ biển và ven các đảo trong
vịnh Lan Hạ mặc dù chính quyền đã huy động nhiều bên trong việc thu gom rác
nhựa tại địa phương. Vấn đề nằm trong ý thức phân loại rác tại nguồn nên đưa
“STEAM sáng tạo từ rác nhựa” vào các trường học không chỉ giảm thiểu rác  nhựa
nhờ thu gom tại nguồn, hình thành thói quen phân loại cho học sinh, giáo viên và
gia đình mà còn hỗ trợ các trường Tiểu học đang khó khăn trong triển khai thực hiện
giáo dục STEAM.
Cuốn tài liệu “ STEAM sáng tạo với rác nhựa” được thiết kế tích hợp vào từng môn
học, tích hợp liên môn, hay tích hợp vào hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các cấp học:
Tiểu học, THCS và THPT với phân phối chương trình 1 hoạt động sáng tạo bằng rác
nhựa trong 1 tháng. Như vậy, mỗi lớp học, mỗi học sinh sẽ có 12 lần thực hiện hoạt
động sáng tạo với rác nhựa trong một năm. Trọng lượng trung bình của 1 sản phẩm
STEAM sáng tạo với rác nhựa là 65g, nếu 23 triệu học sinh phổ thông Việt Nam đều
tham gia STEAM sáng tạo với rác nhựa 1 tháng/1 lần, thì 1 năm lượng rác nhựa được
thu thập phục vụ cho hoạt động này tại nhà trường ước đạt gần 18.000
tấn/năm/trong cả nước (Giáo dục.net, 2023). 
Các sản phẩm sáng tạo với rác nhựa sẽ được đưa lên Sàn giao dịch các sản phẩm
STEAM tại địa chỉ: https://greensteam.org.vn/ là một sàn giao dịch vừa hỗ trợ trình
bày các sản phẩm sáng tạo của giáo viên và các học sinh phục vụ cho trao đổi, kinh
doanh các sản phẩm trong cộng đồng. Sàn giao dịch trở thành kênh khuyến khích
học sinh trải nghiệm sáng tạo với rác nhựa, một trong những động lực quan trọng hỗ
trợ phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu rác nhựa tại Việt Nam. 
Cuốn tài liệu là sản phẩm của nhóm STARTUP 3SR – Nhóm đạt Giải Nhất trong
Chương trình Tìm kiếm Ý tưởng Sáng tạo vì đại dương không rác nhựa do UNESCO
tổ chức vào năm 2023. Trong 6 tháng thử nghiệm và hoàn thiện ý tưởng, nhóm
STARTUP 3SR đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của nhiều tổ chức như Coca
Foundation, UBND huyện Cát Hải, Phòng Giáo dục huyện Cát Hải, Khu Dự trữ sinh
quyển Cát Bà, các trường học tại thị trấn Cát Bà, các mentors, các chuyên gia, Hội
đồng Ban Giám khảo, các cán bộ điều phối chương trình của UNESCO.
Nhóm STARTUP 3SR xin được gửi lời cảm ơn chân thành và quý báu nhất !

Hà Nội ngày 20/4/2023
Nhóm STARTUP 3SR
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SẢN PHẨM

TRANG TRÍ 01



02

Giỏ hoa

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

GIỎ HOA
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
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Bước 3

Bước 5

Bước 4

Bước 6

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

GIỎ HOA
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Lọ hoa trang trí

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Lọ hoa trang trí
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Bước 3

Bước 4

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Lọ hoa trang trí
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Đồ chơi cù quay

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Đồ chơi cù quay
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Bước 3

Bước 5

Bước 4

Bước 6

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Đồ chơi cù quay
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Bước 7 Bước 8

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Đồ chơi cù quay
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Cây táo chai nhựa

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn



BƯỚC 2
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Cây táo chai nhựa
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Bước 3

Bước 5

Bước 4

Bước 6

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Cây táo chai nhựa
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Chậu hoa tái chế

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chậu hoa tái chế
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Bước 3

Bước 4

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chậu hoa tái chế
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ĐÈN LỒNG

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chai nhựa, kéo

Giấy màu, băng

keo hai mặt

ĐÈN LỒNG
 

ĐÈN LỒNG
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BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

 Cắt ngang bỏ phần đầu
chai nhựa 1 chiều dài ứng
với đèn lồng

Sử dụng kéo cắt dọc các
đường của tấm bìa đỏ

Cắt gọn phần chai
nhựa vừa cắt

ĐÈN LỒNG
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BƯỚC 4

BƯỚC 5

BƯỚC 6

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Đo chiều dài của giáy màu
cho phù hợp

dán băng dính cố định vào 2
mép tấm bìa vừa cắt

gắn bìa vào chai 

ĐÈN LỒNG
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Bước 7

Bước 9

Bước 8

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bước 10

Đính quai

Cắt giấy màu
vàng để trang trí

Dán vào đèn

Hoàn thành sản phẩm

ĐÈN LỒNG
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Chuông gió

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chuông gió
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Bước 3

Bước 5

Bước 4

Bước 6

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chuông gió
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Bước 7

Bước 8

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chuông gió
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Bình trà 
chai nhựa

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bình trà chai nhựa
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Bước 3

Bước 5

Bước 4

Bước 6

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bình trà chai nhựa
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Khung ảnh 
gia đình

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ
BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Khung ảnh gia đình

BƯỚC 3
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Bước 5
Bước 4

Bước 6

Bước 7

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Khung ảnh gia đình
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Chậu cây bò sữa

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn



BƯỚC 1

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chậu cây bò sữa

35

CHUẨN BỊ

BƯỚC 2BƯỚC 3



36

Sọt đựng rác 
để bàn 

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Sọt đựng rác để bàn 

Hộp nhựa, giấy bạc 

Súng bắn keo

Dây kẽm, vải lót 



BƯỚC 3
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BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Sọt đựng rác để bàn 
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Bước 4

Bước 5

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Sọt đựng rác để bàn 
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Bình nước
thông minh

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bình nước
thông minh

1. chai nhựa rỗng
2. ống hút
3. keo nến
4. nước
5. công cụ thủ
công

Đục 1 lỗ nhỏ ở 1/5
chiều cao chai nhựa

cắt ống hút cho vừa
chiều dài chai

gắn ống hút vào trong bình
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BƯỚC 3

BƯỚC 4

đổ nước vào chai

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bình nước
thông minh



SẢN PHẨM

DỤNG CỤ HỌC TẬP 43



44

Hộp bút để bàn 

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Hộp bút để bàn 



Bước 5
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Bước 3 Bước 4

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Hộp bút để bàn 
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Que màu

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Que màu
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Bước 3 Bước 4

Bước 5

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Que màu
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Hộp bút đám mây

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Hộp bút đám mây



Bước 4
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Bước 3

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Hộp bút đám mây
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Cây đổi màu
dùng chai nhựa

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Cây đổi màu dùng
chai nhựa



Bước 5
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Bước 3 Bước 4

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Cây đổi màu dùng
chai nhựa
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Thí nghiệm 
tạo tuyết

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Thí nghiệm tạo tuyết



Bước 5
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Bước 3 Bước 4

Bước 6

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Thí nghiệm tạo tuyết



59

Máy hút bụi mini

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

MÁY HÚT BỤI MINI
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
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BƯỚC 3

BƯỚC 4

BƯỚC 5

MÁY HÚT BỤI MINI
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
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Bước 6

Bước 8

Bước 7

Bước 9

MÁY HÚT BỤI MINI
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
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Thí nghiệm tạo
nguồn điện

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Thí nghiệm tạo
nguồn điện

BƯỚC 3
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Thí nghiệm 
núi lửa

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Thí nghiệm núi lửa
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Bước 3

Bước 5

Bước 4

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Thí nghiệm núi lửa
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Túi giác quan

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Túi giác quan

Hạt nở, nước

Kéo , bìa cứng

Túi  Zip

Nước màu
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Bước 1

Bước 3

Bước 2

Bước 4

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Túi giác quan
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Đĩa xoay ngày 
và đêm

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Đĩa xoay ngày 
và đêm

1.đĩa nhựa
2. bìa cứng
3. bút dạ đen
4. màu dạ
5. băng dính 2 mặt
6. kéo, kim chỉ



73

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4

Tô màu vào địa nhựa
xanh là ban ngày, đen

là ban đêm

sử dụng đĩa nhựa mới
và cắt hình bán nguyệt

bấm lỗ và gắn đính vào
2 miếng nhựa

Hoàn thành sản phẩm

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Đĩa xoay ngày 
và đêm
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Các loài động vật 
dưới nước

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các loài động 
vật dưới nước

1. đĩa nhựa
2. sơn màu
3. chỉ màu
4. bìa cứng
5. bút dạ đen
6. màu dạ
7. công cụ thủ công



76

Bước 1

Bước 3

Bước 2

Bước 4

tô 2 nửa bầu trời và lòng biển

sử dụng bấm lỗ bấm các
lỗ ở viền xung quanh

sử dụng chỉ xâu qua các lỗ

trang trí bằng các
hình động vật dưới
nước đã chuẩn bị

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các loài động 
vật dưới nước
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Thí nghiệm khinh
khí cầu

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

chai nhựa rỗng
giấm

baking soda
bóng cao su

Thí nghiệm khinh 
khí cầu
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BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

đổ giấm vào chai nhựa rỗng

Sử dụng phễu bằng chai nhựa

đổ baking soda vào túi bóng cao su

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Thí nghiệm khinh 
khí cầu
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Bước 4

Bước 5

lồng chiếc bóng
cao su vào chai

giấm đã chuẩn bị

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Thí nghiệm khinh 
khí cầu
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Cầu vồng MnM

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn



82

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Cầu vồng MnM
CHUẨN BỊ

1. đĩa nhựa
2. kẹo MnM
3. nước



83

Vòng đời của Ếch

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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BƯỚC 1

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Vòng đời của Ếch

CHUẨN BỊ

BƯỚC 2

1. đĩa nhựa
2. bút dạ đen
3. màu dạ
4. bìa cứng
5. băng dính 2 mặt
6. công cụ thủ công

vẽ 5 giai đoạn phát triển của ếch

cắt 1 chiếc đĩa có 1 góc bằng 1/5
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Bước 4

Bước 6

Bước 5

Bước 3

căt và dán các bộ phận của ếch

bấm lỗ vào chính giữa đĩa

gắn đinh đính vào giữa 2 đĩa

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Vòng đời của Ếch
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Các loài cá biển

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các loài cá biển

1. đĩa nhựa
2. bìa cứng
3. bút dạ đen
4. màu dạ
5. màu sáp
6. băng dính 2 mặt
7. Công cụ thủ công
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BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

chia đĩa nhựa thành 5
phần bằng nhau

cắt và dán các hình loài
động vật biển vào đĩa

dán lần lượt  vào đĩa

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các loài cá biển
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Bước 4

Bước 6

Bước 5

Bước 7

ghi chú tên các loài cá

điều chỉnh sao cho phù hợp

đục lỗ và gắn đinh bấm

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các loài cá biển



SẢN PHẨM

THỜI  TRANG
90
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Hoa cúc từ 
ống hút

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn



92

CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Hoa cúc từ ống hút
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Bước 3

Bước 5

Bước 4

Bước 6

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Hoa cúc từ ống hút
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Bước 7

Bước 8

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Hoa cúc từ ống hút
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Hoa cúc hoạ mi 

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Hoa cúc từ ống hút
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Bước 3

Bước 4

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Hoa cúc từ ống hút
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Bình hoa từ 
chai nhựa

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn



BƯỚC 1

BƯỚC 2

99

CHUẨN BỊ

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bình hoa chai nhựa

BƯỚC 3
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BƯỚC 5

BƯỚC 4

BƯỚC 6

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bình hoa chai nhựa
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Đèn ông sao 
từ ống hút

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Đèn ông sao 
từ ống hút
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Bước 3

Bước 4

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Đèn ông sao 
từ ống hút
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Bước 6

Bước 5

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Đèn ông sao 
từ ống hút
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Bước 7

Bước 9

Bước 8

Bước 10

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Đèn ông sao 
từ ống hút
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Bước 11

Bước 12

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Đèn ông sao 
từ ống hút
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Chai rác đại dương

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chai rác đại dương
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Ngôi nhà bay

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Ngôi nhà bay

1. bìa cứng
2. nắp chai màu sắc
3. bút dạ đen
4. màu sáp
5. màu dạ
6. băng dính 2 mặt
7. cong cụ thủ công
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BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4

chuẩn bị một tấm bìa,
các nắp chai màu sắc
và các hình đám mây,

ngôi nhà.

gắn các hình và nắp
chai vào tranh bằng

băng dính 2 mặt

Vẽ thêm các dây
nối với ngồi nhà

bằng bút dạ

Hoàn thành sản phẩm
 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Ngôi nhà bay
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Mặt nạ hình thú 

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Mặt nạ hình thú 

1. đĩa nhựa
2. bìa cứng
3. bút dạ đen
4. màu dạ
5. băng dính 2 mặt
6. công cụ thủ công
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Bước 1

Bước 3

Bước 2

Bước 4

chuẩn bị 1 đĩa nhựa
cắt các bộ phận con vật
yêu thích

gắn các bộ phận vào  đĩa
bằng băng dính 2 mặt

gắn các bộ phận theo  thứ tự

hoàn thiện sản phẩm

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Mặt nạ hình thú 
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Mèo 3D

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Mèo 3D
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Bước 3

Bước 5

Bước 4

Bước 6

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Mèo 3D
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Bước 7

Bước 8

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Mèo 3D
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Bông hoa tái chế

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ
BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bông hoa tái chế



Bước 5

121

Bước 3 Bước 4

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bông hoa tái chế
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Vòng thổi bong
bóng từ nhựa

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn



123

CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Vòng thổi bong 
bóng từ nhựa

Vẽ 2 đường vòng tròn
khoảng cách 2cm 

Cách theo các nét vẽ



Bước 4
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Bước 3

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Vòng thổi bong 
bóng từ nhựa



Bước 6
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Bước 5

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Vòng thổi bong 
bóng từ nhựa
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Bình cây thuỷ sinh

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bình cây thuỷ sinh



Bước 4

128

Bước 3

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bình cây thuỷ sinh



Bước 6

129

Bước 5

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bình cây thuỷ sinh
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Xích đu từ ống hút

Video hướng dẫnVideo hướng dẫn
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CHUẨN BỊ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Xích đu từ ống hút

Bước 2: Gắn 5 ống hút đã

được cắt



Bước 4

132

Bước 3

Bước 3: Gắn 2 ống hút dài vào để làm

giá xích đu

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Xích đu từ ống hút



Bước 6
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Bước 5

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Xích đu từ ống hút



Bước 8
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Bước 7

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Xích đu từ ống hút
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Bước 9

Bước 9: Gắn khấu nối vào xích đu và giá đỡ

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Xích đu từ ống hút



Vì trường học không rác nhựa


